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Phụ lục 5a:                                 
Kế hoạch tuyên tuyền (Trích từ sổ tay tuyên truyền)

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN                                                                 
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009

I. mỤC ĐÍCH

	 Ngày	10	tháng	7	năm	2008,	Thủ	tướng	Chính	phủ	đã	ra	Quyết	định	số	94/2008/QĐ	
–	TTg	về	Tổ	chức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009.	Đây	là	cuộc	Tổng	điều	tra	lớn,	
được	tiến	hành	10	năm	một	lần,	cần	huy	động	những	nguồn	lực	rất	lớn	cả	về	cơ	sở	vật	chất	
và	con	người.	Kinh	nghiệm	từ	các	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	đã	được	thực	hiện	ở	
nước	ta	trước	đây	cho	thấy,	công	tác	tuyên	truyền	đóng	vai	trò	quan	trọng,	góp	phần	tích	cực	
vào	thành	công	của	cuộc	Tổng	điều	tra.

	 Mục	đích	của	công	tác	tuyên	truyền	trong	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	lần	này	nhằm	
giúp	cho	các	cấp,	các	nghành	và	cộng	đồng	nhận	thức	được	mục	đích	,	ý	nghĩa	và	yêu	cầu	
của	cuộc	Tổng	điều	tra.	Từ	đó,	huy	động	các	nguồn	lực	hỗ	trợ	cho	cuộc	điều	tra	và	động	viên,	
khuyến	khích	các	tầng	lớp	nhân	dân	thực	hiện	tốt	nghĩa	vụ	cung	cấp	đầy	đủ,	chính	xác	thông	
tin	cho	điều	tra	viên.

II. TỔ CHỨC

	 Thành	lập	Ban	tuyên	truyền	trong	Văn	phòng	Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	(BCĐTĐT)	
dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương.	Nhiệm	vụ	của	Ban	Tuyên	truyền	là	chuẩn	bị	nội	dung,	hình	thức		
tuyên	truyền,	tư	vấn	thiết	kế	các	tài	liệu	tuyên	truyền	cần	thiết;	phối	hợp	với	các	cơ	quan	
Trung	ương	và	địa	phương	triển	khai	công	tác	tuyên	truyền	ở	các	cấp,	các	ngành;	giám	sát	
và	đánh	giá	hiệu	quả	của	công	tác	tuyên	truyền.

	 Văn	phòng	BCĐTĐT	dân	số	và	nhà	ở	các	cấp	cử	một	nhóm	hoặc	một	cán	bộ	phụ	trách	
công	tác	tuyên	truyền	để	điều	hành,	phối	hợp	với	các	cơ	quan	hữu	quan	triển	khai	thực	hiện	
và	giám	sát	công	tác	tuyên	truyền	ở	địa	phương.

III. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nội dung:	công	tác	tuyên	truyền	tập	trung	vào	một	số	nội	dung	chủ	yếu	sau:

-	 Mục	đích,	ý	nghĩa	của	cuộc	Tổng	điều	tra;

-	 Nội	dung	điều	tra;

-	 Kế	hoạch	tiến	hành;

-	 Trách	nhiệm	của	các	cấp,	các	ngành;

-	 Nghĩa	vụ	công	dân	trong	cuộc	Tổng	điều	tra.

2. Tài liệu truyên truyền

	 Cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	sẽ	sử	dụng	các	tài	liệu	tuyên	truyền	sau:
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 a. Tài liệu in.

-		 Quyết	định	số	94/2008/QĐ-TTg		ngày	10/7/2008	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	Tổ	
chức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2008;

-		 Quyết	định	 số	09/QĐ-BCĐTW	ngày	10/10/2008	của	Trưởng	ban	Chỉ	đạo	Tổng	
điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương	về	việc	Ban	hành	Phương	án	Tổng	điều	tra	dân	
số	và	nhà	ở	ngày	01/4/2009;

-		 Chỉ	thị	số	27-CT/TW	ngày	16	tháng	10	năm	2008	của	Ban	Bí	thư	Trung	ương	về	
Lãnh	đạo	thực	hiện	thắng	lợi	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009.

-		 Các	bài	mẫu	hỏi,	đáp	về	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở;

-		 Các	bài	đăng	trên	báo	Trung	ương,	địa	phương.

-		 Các	bài	trả	lời	phỏng	vấn	của	Lãnh	đạo	BCĐ	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	các	cấp.

-		 Tài	liệu	phổ	biến	trong	các	cuộc	họp	ở	thôn,	ấp,	tổ	dân	phố	và	các	tổ	chức	đoàn	thể.

 b. Tài liệu nghe nhìn:	Đĩa	CD,	VCD	và	thông	tin	quảng	cáo,	chương	trình	toạ	đàm	về	
Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	phát	trên	các	đài	phát	thanh	và		truyền	hình.

IV. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

 1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

	 Sử	dụng	các	đài	phát	thanh,	truyền	hình,	báo	viết,	báo	điện	tử	của	Trung	ương,	địa	
phương	để	đăng	tải	các	bản	tin,	phóng	sự	quảng	cáo	cho	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	
2009;

	 Sử	dụng	hệ	thống	loa	truyền	thanh	ở	các	phường,	xã	để	phát	các	bài	phỏng	vấn,	các	tài	
liệu	hỏi	–	đáp	và	kế	hoạch	điều	tra	ở	địa	phương.

 2. Cổ động:	Sử	dụng	các	hình	thức	cổ	động	khác	nhau:

	 Thông	qua	việc	dựng	các	biểu	trưng,	pa	nô,	áp	phích,	băng	rôn	và	phân	phát	các	tờ	rơi	
tại	các	nơi	công	cộng	ở	các	phường,	xã,	thôn,	xóm,	ấp,	bản,	trường	học,	bệnh	viện,	trụ	sở	làm	
việc…	hoặc	tại	các	đường	giao	thông	công	cộng.	Các	phương	tiện	làm	việc	phục	vụ	Tổng	
điều	tra	như	phù	hiệu,	thẻ	điều	tra	viên,	thẻ	đội	trưởng…

	 Thông	qua	các	đội	tuyên	truyền	văn	hoá	lưu	động	và	các	hoạt	động	văn	hoá,	thể	thao.

	 Thông	qua	Đoàn	TNCSHCM	các	xã,	phường,	các	trường	phổ	thông,	đại	học,	cao	đẳng,	
trung	học	chuyên	nghiệp,	dạy	nghề	tổ	chức	cho	thanh	thiếu	niên,	học	sinh,	sinh	viên	cổ	động,	
tuyên	truyền	cho	cuộc	Tổng	điều	tra.

 3. Tổ chức các cuộc họp phổ biến Tổng điều tra ở cộng đồng	(tổ	dân	phố,	thôn,	ấp,	
bản,	các	đoàn	thể	quần	chúng…)

	 Đây	là	hình	thức	tuyên	truyền	quan	trọng,	nhất	là	đối	với	vùng	sâu,	vùng	xa	đi	lại	khó	
khăn.

V. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

	 Công	tác	tuyên	truyền	được	thực	hiện	trong	cả	quá	trình	triển	khai	cuộc	Tổng	điều	tra	
và	đặc	biệt	có	chiến	dịch	tuyên	truyền	tập	trung	trong	khoảng	thời	gian	từ	15/3-15/4/2009.
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1. Ở Trung ương:

a.	Tuyên	truyền	trên	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng

-	 Từ	tháng	2/2009,	đăng	tải	công	tác	chuẩn	bị	TĐTDS	và	nhà	ở	của	Trung	ương	và	
địa	phương.

-	 Trong	chiến	dịch	tuyên	truyền	từ	15/3-15/4/2009,	thường	xuyên	có	mục	quảng	cáo	
về	TĐTDS	và	nhà	ở	phát	trên	Đài	truyền	hình	Việt	Nam,	Đài	Tiếng	nói	Việt	Nam	
và	trên	báo	điện	tử.

-	 Trước	thời	điểm	điều	tra	1/4/2009	một	tuần,	Ban	tuyên	truyền	phối	hợp	với	một	số	
cơ	quan	báo,	đài	lớn	ở	Trung	ương	và	địa	phương	triển	khai	đợt	tuyên	truyên	rầm	rộ	
như:	Phát	trên	sóng	Đài	Truyền	hình	Việt	Nam	và	Đài	Tiếng	nói	Việt	Nam	một	số	
chương	trình:	Mục	đích	và	ý	nghĩa,	cách	tiến	hành	các	thông	tin	được	kê	khai	trong	
Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	(theo	băng	tuyên	truyền);	Bài	trả	lời	phỏng	
vấn	của	Lãnh	đạo	BCĐ	TĐTDS	và	nhà	ở	Trung	ương;	Buổi	tọa	đàm	của	các	chuyên	
gia	Thống	kê,	Dân	số	và	Nhà	ở	trong	chuyên	mục	“	Dân	số	và	Phát	triển”	trên	kênh	
VTV1	và	các	kênh	VTV	khác	của	Đài	Truyền	hình	Việt	Nam…

-	 Phát	hành	tới	BCĐ	TĐT	các	cấp	cuốn	“Đặc	san	về	Tổng	điều	tra	Dân	số	và	nhà	ở	
năm	2009”.

-	 Phối	hợp	lồng	ghép	với	hệ	thống	tuyên	truyền	về	Dân	số	-	Kế	hoạch	hoá	gia	đình	
đưa	tin	về	công	tác	chuẩn	bị	cho	cuộc	Tổng	điều	tra.

b.	Tổ	chức	họp	báo.

-	 Họp	báo	thông	báo	Quyết	định	số	94/2008/QĐ-TTg		ngày	10/7/2008	của	Thủ	tướng	
Chính	điểm	1/4/2009;	Quyết	định	số	09/QĐ	–	BCHTW	về	việc	ban	hành	Phương	
án	phủ	về	tổ	chức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	trên	phạm	vi	cả	nước	thời	Tổng	
điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	 	ngày	1/4/2009;	 	Chỉ	 thị	số	27-CT/TW	của	Ban	Bí	 thư	
Trung	ương	Đảng	về	lãnh	đạo	thực	hiện	thắng	lợi	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	
ở	năm	2009.

-	 Họp	báo	công	bố	kết	quả	sơ	bộ	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	vào	tháng	
7/2009.

-	 Họp	báo	công	bố	kết	quả	điều	tra	mẫu	vào	tháng	12/2009.

-	 Họp	báo	công	bố	kết	quả	chính	thức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	vào	
quý	III/2010.

c.	Sản	xuất	các	tài	liệu	tuyên	truyền

	  Tài liệu in

-		 “Hỏi	và	đáp	về	Tổng	điều	tra	dân	số”	dùng	thống	nhất	trong	cả	nước.	Hoàn	thành	
vào	tháng	12/2008.

-	 Bài	trả	lời	phỏng	vấn	của	Lãnh	đạo	BCĐ	TĐTDS	và	nhà	ở	Trung	ương	phát	song	
trên	Đài	Truyền	hình	và	Đài	Tiếng	nói	Việt	Nam.	Hoàn	thành	vào	trước	15/3/2009.

-	 Sản	xuất	chương	trình	toạ	đàm	của	các	chuyên	gia	về	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	
năm	2009	để	phát	song	trên	VTV1	và	các	VTV	khác.
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-	 Tài	liệu	phổ	biến	trong	các	cuộc	họp	thôn,	ấp,	bản,	tổ	dân	phố	và	các	tổ	chức	quần	
chúng.

-	 Đặc	san	của	Tạp	chí	con	số	và	sự	kiện	về	Tổng	điều	tra	Dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	
phát	hành	vào	vào	đầu	tháng	3/2009.

-	 Sổ	tay	hướng	dẫn	tuyên	truyền,	phát	hành	trong	tháng	3/2009.

  Tài liệu nghe nhìn

-   Sản	xuất	các	đĩa	CD,	VCD,	băng	casette	về	Tổng	điều	tra	dùng	cho	tuyên	truyền	ở	
trung	ương	và	địa	phương.	Hoàn	thành	vào	30	tháng	2	năm	2009.

	  Tài liệu cổ động

-		 Biểu	trưng,	pa	nô,	áp	phích,	khẩu	hiệu.	Quy	định	thống	nhất	sử	dụng	trong	cả	nước	
về	nội	dung.	Hoàn	thành	vào	tháng	2/2009.

2. Ở địa phương

 a. Cấp tỉnh (tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương).

	  Tuyên	truyền	trên	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng.

-		 Từ	tháng	2/2009:	Đăng	tải	các	công	tác	chuẩn	bị	TĐTDS	và	nhà	ở	của	Trung	ương	
và	địa	phương.

-		 Trong	chiến	dịch	tuyên	truyền	từ	15/3-15/4/2009,	thường	xuyên	có	mục	quảng	cáo	
về	TĐTDS	và	nhà	ở	phát	trên	Đài	truyền	hình,	Đài	Tiếng	nói	cấp	tỉnh.	Phân	phối	tài	
liệu	tuyên	truyền	do	Trung	ương	chuyển	về.

 b. Cấp huyện	(huyện,	quận,	thị	xã,	thành	phố	thuộc	tỉnh).

	  Tuyên	truyền	trên	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng.

-	 Từ	tháng	2/2009,	đăng	tải	công	tác	chuẩn	bị	TĐTDS	và	nhà	ở	của	Trung	ương	và	
địa	phương.

-	 Trong	chiến	dịch	tuyên	truyền	từ	15/3	-15/4/2009:

-	 Hàng	ngày	có	mục	quảng	cáo	tuyên	truyền	về	TĐT	trên	Đài	phát	thanh	cấp	huyện.	
Mỗi	tuần	phát	song	2-3	bài	trên	Đài	phát	thanh	địa	phương	về	mục	đích	ý	nghĩa,	
cách	tiến	hành	và	các	thông	tin	được	kê	khai	trong	TĐTDS	và	nhà	ở

-	 Tổ	chức	thông	tin	về	TĐTDS	và	nhà	ở	trong	các	buổi	giao	ban	của	lãnh	đạo	địa	
phương.

	 +		Phân	phối	tài	liệu	tuyên	truyền	do	cấp	tỉnh	chuyển	về	cho	cấp	xã.

 c. Cấp xã (xã,	phường,	thị	trấn).

  Tuyên	truyền	trên	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng.

-	 Từ	tháng	2/2009,	phát	trên		Đài	truyền	thanh	địa	phương	nội	dung	công	tác	chuẩn	
bị	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	của	địa	phương.

-	 Trong	chiến	dịch	tuyên	truyền	từ	15/3	–	15/4/2009.
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-	 Mỗi	tuần	phát	sóng	2-3	bài,	phát	sóng	thường	xuyên	trong	cao	trào	tuyên	truyền	
(25/3-01/4/2009)	trên	Đài	truyền	thanh	địa	phương	về	mục	đích,	ý	nghĩa,	cách	tiến	
hành	và	các	thông	tin	được	kê	khai	trong	Tổng	điều	tra.

-	 Từ	25/3-15/4/2008	hàng	ngày	có	thông	báo	về	kế	hoạch	tiến	hành	Tổng	điều	tra	ở	
địa	phương	và	tiến	độ	thực	hiện.

  Tuyên	truyền	bằng	pa	nô,	áp	phích,	băng	rôn;	khẩu	hiệu.

-	 Từ	đầu	tháng	3/2009:	dựng	pa	nô,	triển	khai	khẩu	hiệu,	áp	phích,	băng	rôn	về	Tổng	
điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	tại	các	điểm	công	cộng	và	trên	các	trục	đường	giao	thông	
chính.

  Tuyên	truyền	dựa	vào	cộng	đồng.

-	 Tháng	2/2009:	phát	các	tài	liệu	tuyên	truyền	dùng	trong	nhà	trường

-	 Tháng	3/2009:	tuyên	truyền	tại	các	cuộc	họp	Đảng,	Chính	quyền,	Đảng,	Đoàn	thể	
và	các	tổ	chức	quần	chúng.

-	 Từ	25/3	–	10/4/2009	tổ	chức	cho	thanh,	thiếu	niên	tuần	hành,	ủng	hộ	chủ	trương,	
kế	hoạch	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	trên	địa	bàn	và	một	số	điềm	lưu	ý	khi	trả	lời	
các	câu	hỏi	trong	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.		 Ban	Chỉ	đạo	Tổng	điều	 tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương	xây	dựng	kế	hoạch	 tuyên	
truyền,	thiết	kế,	sản	xuất	các	tài	liệu	tuyên	truyền	và	giám	sát	đánh	giá	hiệu	quả	của	
công	tác	tuyên	truyền	trong	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009.

2.	 Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	cấp	tỉnh	cấp	huyện	phối	hợp	với	các	nghành	
điều	 phối,	 thực	 hiện	 giám	 sát,	 đánh	 giá	 hiệu	 quả	 của	 công	 tác	 tuyên	 truyền	 ở	 địa	
phương	mình.

3.		 Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	cấp	xã	là	cấp	trực	tiếp	thực	hiện	công	tác	tuyên	
truyền	cho	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	tại	cơ	sở,	cần	huy	động	một	cách	có	hiệu	quả	
các	nguồn	lực	tham	gia	vào	công	tác	tuyên	truyền	của	các	ngành,	nhất	là	nghành	văn	hóa	
thông	tin	và	dân	số	để	làm	pa	nô,	áp	phích,	khẩu	hiệu,	băng	rôn	tại	nơi	công	cộng	và	trên	
các	phương	tiện	giao	thông,	phát	băng,	đĩa	trên	đài	truyền	thanh,	tổ	chức	cổ	động,	họp	
dân	và	các	tổ	chức	quần	chúng	để	tuyên	truyền	cho	cuộc	Tổng	điều	tra.

4.	 	Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	địa	phương	cần	có	kế	hoạch	phối	hợp	với	
các	cơ	quan,	đơn	vị,	doanh	nghiệp	hữu	quan	triển	khai	một	chiến	dịch	tuyên	truyền	bao	
gồm:

	 +		Bố	trí	điều	tra	viên	thích	hợp	của	cuộc	Tổng	điều	tra	phỏng	vấn,	ghi	phiếu	một	số	
nhân	vật	quan	trọng	ở	địa	phương	tại	nhà	riêng	trong	ngày	điều	tra	đầu	tiên	.	Tổ	chức	thành	
một	sự	kiện	thể	hiện	trước	công	chúng	(	nếu	có	thể	được).

	 +	Sắp	xếp	gặp	gỡ	các	nhà	chuyên	môn,	các	đơn	vị	chính	quyền,	doanh	nghiệp	nhằm	
tìm	kiếm	sự	giúp	đỡ	mà	họ	có	thể	hỗ	trợ	cho	cuộc	Tổng	điều	tra.	Một	số	tài	liệu,	công	việc	
tuyên	truyền	có	ích	mà	BCĐ	Tổng	điều	tra	địa	phương	có	thể	đề	nghị	hỗ	trợ	là:

-	 Dán	quảng	cáo	tại	các	địa	điểm	chiến	lược	như	trụ	sở	UBND,	siêu	thị,	cổng	doanh	
nghiệp…
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-	 Căng	băng	rôn	tuyên	truyền	tại	những	nơi	có	nhiều	người	 thường	xuyên	qua	lại	
hoặc	những	địa	điểm	dễ	thấy.

-	 Phân	phát	các	khẩu	hiệu.

-	 Dịch	các	tài	liệu	tuyên	truyền	sang	tiếng	dân	tộc	của	địa	phương	.

-	 Đề	nghị	các	nhân	vật	chủ	chốt	của	địa	phương	viết	bài	về	cuộc	Tổng	điều	tra.

-	 Sử	dụng	các	đài	truyền	thanh	công	cộng.

	 +	Sử	dụng	hệ	thống	các	trường	học

-	 Tổ	chức	cho	học	sinh,	sinh	viên	tuyên	truyền	cho	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	
2009	với	nhiều	hình	thức:	viết	báo,	thi	sáng	tác,	biểu	diễn	nghệ	thuật	và	trở	thành	
lực	lượng	tình	nguyện	giúp	đỡ	các	điều	tra	viên	khi	cần…

-	 Liên	hệ	với	các	đoàn	thể,	tổ	chức	xã	hội,	tôn	giáo	và	các	tổ	chức	phi	chính	phủ	để	
tranh	thủ	sự	trợ	giúp	của	họ.

VII. NỘI DUNG KHẨU HIỆU, PA NÔ, BĂNG RÔN

	 Sử	dụng	thống	nhất	cả	nước	những	nội	dung	sau:

-	 “	Vì	lợi	ích	của	mỗi	nhà,	vì	lợi	ích	thiết	thân	của	mỗi	người	mới	cần	phải	điều	tra	
dân	số”	(	Hồ	Chí	Minh).

-		 Ngày1/4/2009	là	ngày	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở.

-		 Tích	cực	giúp	đỡ	cán	bộ	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở.

-			Khai	đúng,	khai	đủ	là	trách	nhiệm	của	mỗi	người.

	 Tùy	theo	điều	kiện	cụ	thể	ở	mỗi	địa	phương,	có	thể	chọn	một	trong	số	nội	dung	trên	
để	làm	khẩu	hiệu,	hoặc	làm	pa	nô,	băng	rôn,..	Trên		pa	nô,	áp	phích,	khẩu	hiệu	có	logo	về	
Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	và	phải	thực	hiện	đúng	các	quy	định	của	Nhà	nước	
về	quảng	cáo,	về	đảm	bảo	an	toàn	giao	thông.	Ở	các	thành	phố	lớn,	cần	dựng	pa	nô	tấm	lớn	
ở	trung	tâm	và	các	trực	đường	chính	vào	thành	phố.
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Phụ lục 5B:           
Tài liệu ‘hỏi và đáp” (trích từ sổ tay tuyên truyền)

HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009

1. HỎI: 

	 Mục	đích	của	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	là	gì?																																		

TRẢ LỜI:

	 Mục	đích	của	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	là:

	 Phục	vụ	công	tác	nghiên	cứu,	phân	tích	và	dự	báo	quá	trình	phát	triển	dân	số	và	nhà	ở	
trên	phạm	vi	cả	nước	và	từng	địa	phương;

	 Đáp	ứng	nhu	cầu	thông	tin	đánh	giá	tình	hình	thực	hiện	các	kế	hoạch	phát	triển	kinh	
tế-xã	hội	thời	kỳ	từ	năm	2000	đến	năm	2010	và	xây	dựng	kế	hoạch	phát	triển	kinh	tế-xã	hội	
thời	kỳ	từ	năm	2011	đến	năm	2020,	phục	vụ	công	tác	giám	sát	thực	hiện	mục	tiêu	phát	triển	
Thiên	niên	kỷ	của	Liên	hợp	quốc	mà	Chính	phủ	Việt	Nam	đã	cam	kết;

	 Cung	cấp	các	số	liệu	cơ	bản	về	dân	số	và	nhà	ở	của	các	đơn	vị	hành	chính	nhỏ	nhất,	bổ	
sung	nguồn	số	liệu	cho	các	cuộc	điều	tra	thường	xuyên,	cung	cấp	dàn	mẫu	và	cơ	sở	dữ	liệu	dân	
số,	nhà	ở	cho	các	mục	đích	nghiên	cứu	khác	nhau	trong	mười	năm	sau	cuộc	Tổng	điều	tra.

2. HỎI:

	 Đề	nghị	cho	biết	nội	dung	điều	tra	trong	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009.

TRẢ LỜI: 

	 Nội		dung	điều	tra	trong	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	bao	gồm:

1.	Dân	số	chia	theo	giới	tính,	độ	tuổi,	dân	tộc,	tôn	giáo,	thành	thị,	nông	thôn.

2.	Tình	trạng	di	cư.

3.	Trình	độ	học	vấn.

4.	Tình	trạng	khuyết	tật.

5.	Tình	hình	lao	động-việc	làm.

6.	Tình	trạng	hôn	nhân.

7.	Mức	độ	sinh,	chết	và	phát	triển	dân	số.

8.	Thực	trạng	về	nhà	ở.

9.	Một	số	tiện	nghi	sinh	hoạt	của	các	hộ	dân	cư.

	 Những	nội	dung	trên	sẽ	được	điều	tra	ở	các	địa	bàn	điều	tra	toàn	diện	và	địa	bàn	điều	
tra	mẫu.
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3. HỎI: 

	 Tại	sao	10	năm	mới	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	một	lần?

TRẢ LỜI: 

	 Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	rất	tốn	kém,	phải	chi	hàng	trăm	tỷ	đồng,	phải	huy	động	
khoảng	ba	mươi	vạn	người	tham	gia	trong	khoảng	thời	gian	nhiều	tháng...	Do	vậy,	về	lý	do	
kinh	tế,	không	thể	tiến	hành	tổng	điều	tra	hàng	năm	được	mà	thường	phải	5	năm	hoặc	10	năm	
mới	Tổng	điều	tra.	

	 Chọn	chu	kỳ	10	năm	là	phù	hợp	với	điều	kiện	kinh	tế	của	nước	ta	và	thông	lệ	quốc	tế.

4. HỎI: 

	 Tại	sao	phải	quy	định	thời	điểm	điều	tra	thống	nhất	trong	cả	nước?

TRẢ LỜI:

	 Dân	số	luôn	biến	động.	Hàng	ngày,	hàng	giờ,	luôn	có	trẻ	em	sinh	ra,	có	người	chết	đi,	
có	người	chuyển	từ	nơi	này	đến	nơi	khác	và	ngược	lại.

	 Để	tránh	điều	tra	trùng	hoặc	bỏ	sót	người,	cần	phải	quy	định	thống	nhất	một	thời	điểm	
điều	tra.

	 Cũng	giống	như	các	cuộc	tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	trước	đây,	Thời	điểm	Tổng	điều	
tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	được	quy	định	thống	nhất	trong	cả	nước	là:	0	giờ	ngày	01	tháng	
4	năm	2009.

5. HỎI: 

	 Những	thông	tin	cá	nhân	mà	người	dân	cung	cấp	cho	cán	bộ	điều	tra	có	được	giữ	kín	
không,	có	dùng	cho	các	mục	đích	khác	không?

TRẢ LỜI:

	 Luật	Thống	kê	quy	định:	Thông	tin	cá	nhân	được	giữ	kín;

	 Thông	tin	cá	nhân	được	dùng	để	tổng	hợp	chung	vào	dân	số	của	xã/phường,	huyện/
quận,	tỉnh/thành	phố	và	cả	nước,	chứ	không	dùng	cho	bất	kỳ	mục	đích	nào	khác.

6. HỎI: 

	 Đơn	vị	điều	tra	là	gì?

TRẢ LỜI:

	 Đơn	vị	điều	tra	là	“Hộ”.

	 Hộ	bao	gồm	một	người	ăn	ở	riêng	hay	một	nhóm	người	ở	chung	và	ăn	chung.	Đối	với	
hộ	có	từ	hai	người	trở	lên,	có	thể	có	hoặc	không	có	quỹ	thu	chi	chung.	Các	thành	viên	của	
hộ	có	thể	có	mối	quan	hệ	hôn	nhân,	ruột	thịt,	họ	hàng;	hoặc	kết	hợp	những	người	có	quan	hệ	
ruột	thịt	với	những	người	không	có	quan	hệ	ruột	thịt.

7. HỎI: 

	 Từng	người	được	điều	tra	ở	đâu?
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TRẢ LỜI:

	 Từng	người	được	điều	tra	tại	hộ	mà	người	đó	thường	xuyên	ăn	ngủ	hay	thực	tế	thường	
trú,	không phân biệt đã được đăng ký hộ khẩu thường trú hay	chưa.

8. HỎI: 

	 “Hộ”	trong	tổng	điều	tra	dân	số	có	gì	khác	với	“Hộ”	trong	quản	lý	hộ	khẩu	không?	Có	
liên	quan	đến	việc	“tách	hộ,	nhập	hộ”,	“nhập	khẩu,	cắt	khẩu”	hoặc	các	chính	sách	kinh	tế	-	xã	
hội	khác	không?

TRẢ LỜI: 

	 Điểm	khác	nhau	cơ	bản	giữa	“Hộ”	trong	quản	lý	hộ	khẩu	và	“Hộ”	trong	tổng	điều	tra	
dân	số	ở	chỗ:	Hộ	theo	quản	lý	hộ	khẩu	phải	được	ngành	công	an	xác	nhận.	Còn	“Hộ”	trong	
tổng	điều	tra	dân	số	không	cần	ngành	công	an	xác	nhận.

	 Việc	kê	khai	“Hộ”	trong	tổng	điều	tra	dân	số	như	trên,	giúp	cho	Nhà	nước	nghiên	cứu	
cấu	trúc	hộ	của	dân	số,	tránh	cho	điều	tra	trùng	hoặc	bỏ	sót,	điều	đó	không	liên	quan	gì	đến	
các	tiêu	chuẩn	để	“tách	hộ,	nhập	hộ”	hoặc	“nhập	khẩu,	cắt	khẩu”	hiện	do	ngành	công	an	quản	
lý;	đồng	thời	cũng	không	liên	quan	đến	các	chính	sách	kinh	tế	xã	hội	khác,	như:	thu	thuế	nhà/
đất,	cấp	giấy	chứng	nhận	sở	hữu	nhà,	huy	động	nghĩa	vụ,	v.v..

9. HỎI:

	 Nếu	tuổi	thật	khác	với	tuổi	khai	trong	chứng	minh	thư	hoặc	các	giấy	tờ	khác	thì	khai	
tuổi	nào?

TRẢ LỜI:

	 Tuổi	thật	của	một	người	có	thể	khác	với	tuổi	kê	khai	trong	chứng	minh	thư	hoặc	các	
giấy	tờ	khác.	Yêu	cầu	trong	Tổng	điều	tra	dân	số	là	khai	tuổi	thật.	Điều	đó	không	có	nghĩa	
việc	kê	khai	này	sẽ	là	căn	cứ	để	sửa	chữa	tuổi	trong	các	giấy	tờ	hợp	pháp	khác.

10. HỎI: 

	 Hôn	nhân	là	quyền	tự	do,	là	chuyện	riêng	của	mỗi	người,	tại	sao	lại	phải	kê	khai?

TRẢ LỜI:

		 Hôn	nhân	là	chuyện	riêng	của	mỗi	người,	nhưng	tình	trạng	hôn	nhân	của	mỗi	người	
giúp	cho	việc	nghiên	cứu	tình	hình	phát	triển	dân	số	của	nước	nhà,	giúp	cho	việc	nghiên	cứu	
các	yếu	tố	xã	hội	cũng	như	phong	tục,	tập	quán	ảnh	hưởng	đến	hôn	nhân	của	mỗi	địa	phương.

	 Trên	mỗi	tờ	phiếu	có	ghi	"Thông	tin	trên	phiếu	điều	tra	được	giữ	kín"	tức	là	đã	cân	
nhắc	đến	khía	cạnh	riêng	tư	của	mọi	người	dân.

11. HỎI: 

	 Điều	tra	giới	tính,	dân	tộc,	tôn	giáo	để	làm	gì?

TRẢ LỜI:

	 Điều	tra	giới	tính,	dân	tộc,	tôn	giáo	để	biết	có	bao	nhiêu	nam	giới,	nữ	giới,	có	bao	nhiêu	
dân	tộc,	bao	nhiêu	tôn	giáo,	trên	cơ	sở	đó	giúp	cho	Đảng	và	Nhà	nước	có	chính	sách	phù	hợp	
về	giới	và	bình	đẳng	giới,	có	chính	sách	xây	dựng,	phát	triển	kinh	tế,	văn	hoá,	xã	hội	cho	các	
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dân	tộc,	cũng	như	chính	sách	về	tôn	giáo	phù	hợp,	đảm	bảo	tự	do,	tín	ngưỡng	cho	mọi	người	
theo	Pháp	lệnh	Tôn	giáo.

12. HỎI: 

	 Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	thu	thập	thông	tin	về	tình	trạng	việc	làm	vì	mục	đích	gì?

TRẢ LỜI:

	 Dân	số,	lao	động,	việc	làm	hiện	đang	là	vấn	đề	thời	sự	mà	Đảng	và	Nhà	nước	rất	quan	
tâm.	Một	trong	những	mục	đích	của	Tổng	điều	tra	dân	số	lần	này	là	nhằm	xác	định	số	người	
trong	độ	tuổi	lao	động,	số	người	có	việc	làm	và	nghề	nghiệp	của	họ,	số	người	thất	nghiệp...	
trên	cơ	sở	đó	Nhà	nước	có	quy	hoạch	cụ	thể	nhằm	giải	quyết	các	vấn	đề	liên	quan	đến	lao	
động,	việc	làm.

13. HỎI: 

	 Điều	tra	nhà	ở	để	làm	gì?

TRẢ LỜI:

	 Điều	tra	nhà	ở	để	biết	được	thực	trạng	nhà	ở	của	nhân	dân,	giúp	Nhà	nước	có		cơ	sở	
lập	kế	hoạch	xây	dựng	nhà	ở,	đáp	ứng	nhu	cầu	về	nhà	ở	của	nhân	dân.

14. HỎI: 

	 Khai	"Trình	độ	chuyên	môn,	kỹ	thuật"	của	mỗi	cá	nhân	để	làm	gì?

TRẢ LỜI:

	 Trình	độ	chuyên	môn,	kỹ	thuật	của	lao	động	ở	một	địa	phương	hay	một	quốc	gia	phản	
ánh	tiềm	năng	khoa	học	và	công	nghệ	của	địa	phương	hay	quốc	gia	đó.

	 Nước	nào	có	tỷ	lệ	người	có	trình	độ	chuyên	môn,	kỹ	thuật	cao	sẽ	có	khả	năng	đáp	ứng	
lao	động	có	kỹ	thuật	cao.	Như	vậy,	khai	mục	này	là	để	đánh	giá	trình	độ	kỹ	thuật	của	đất	
nước.	Mặt	khác,	số	liệu	về	lĩnh	vực	này	còn	là	căn	cứ	để	xây	dựng	kế	hoạch	đào	tạo,	sử	dụng	
lực	lượng	lao	động	có	kỹ	thuật	đó.

15. HỎI: 

	 Những	người	tạm	vắng	trong	suốt	thời	gian	diễn	ra	cuộc	điều	tra	thì	ai	cung	cấp	thông	
tin	cho	điều	tra	viên?

TRẢ LỜI:

	 Chủ	hộ	hoặc	thành	viên	của	hộ	sẽ	cung	cấp	thông	tin	cá	nhân	của	những	người	tạm	
vắng	cho	điều	tra	viên.	Nếu	chủ	hộ	không	nắm	được	cụ	thể	những	thông	tin	về	nghề	nghiệp,	
chuyên	môn	kỹ	thuật,	hoặc	đơn	vị	làm	việc	của	người	đi	vắng,	thì	chủ	hộ	có	thể	liên	hệ	với	
người	đi	vắng	qua	điện	thoại	để	có	thể	có	được	thông	tin	đúng.

16. HỎI: 

	 Tại	sao	nói:	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	vừa	là	quyền	lợi,	vừa	là	nghĩa	vụ	của	người	
dân	và	mỗi	người	dân	phải	làm	gì	trong	tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở?
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TRẢ LỜI:

	 *	Là	quyền	lợi	vì	mục	đích	cao	nhất	của	tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	là	phục	vụ	việc	
xây	dựng	kế	hoạch	phát	triển	kinh	tế,	văn	hoá,	xã	hội	của	đất	nước,	trên	cơ	sở	đó	nâng	cao	
đời	sống	tinh	thần	và	vật	chất	của	nhân	dân.	Ví	dụ	như:	Muốn	có	kế	hoạch	xây	dựng	nhà	ở,	
trường	học,	bệnh	viện	cần	phải	biết	số	dân	của	mỗi	khu	vực	và	hiện	trạng	nhà	ở,	tỷ	lệ	giáo	
viên,	học	sinh,	bác	sỹ	của	địa	phương,	v.v..

	 *	Là	nghĩa	vụ	bởi	vì,	mỗi	người	dân,	mỗi	hộ	là	một	bộ	phận	cấu	thành	của	xã	hội.	Vì	
vậy	phải	có	trách	nhiệm	đóng	góp	vào	các	công	việc	chung	của	xã	hội	giúp	các	cơ	quan	chức	
năng	làm	tốt	công	việc	của	mình,	cụ	thể	là:

-		 Bố	trí	thời	gian	phù	hợp	cho	điều	tra	viên	đến	điều	tra;

-		 Cung	cấp	chính	xác	những	thông	tin	của	bản	thân	và	của	các	thành	viên	trong	hộ	
cho	điều	tra	viên;

17. HỎI: 

	 Giáo	viên	và	học	sinh	có	vai	trò,	vị	trí	như	thế	nào	đối	với	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	
và	nhà	ở?

	 Giáo	viên	và	học	sinh	cần	phải	làm	gì	để	giúp	tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở?

 TRẢ LỜI:

	 Giáo	viên	và	học	sinh	là	những	người	có	trình	độ	học	vấn	và	có	lực	lượng	hùng	hậu,	
do	vậy,	giáo	viên	và	học	sinh	có	vị	trí,	vai	trò	cực	kỳ	quan	trọng	trong	cuộc	Tổng	điều	tra.	
Họ	có	thể	giúp	làm	công	tác	tuyên	truyền,	giải	thích	mục	đích,	ý	nghĩa	của	cuộc	Tổng	điều	
tra	đối	với	gia	đình	họ	và	những	người	xung	quanh;	họ	có	thể	dẫn	lối,	chỉ	đường	cho	cán	bộ	
điều	tra	đến	các	hộ	để	điều	tra	và	đặc	biệt	hơn,	những	cuộc	mít	tinh,	cổ	động	của	giáo	viên,	
học	sinh	thực	sự	gây	không	khí	ngày	hội,	làm	cho	mọi	người	dân	phấn	chấn,	hào	hứng	tham	
gia	cuộc	Tổng	điều	tra.

	 Để	thể	hiện	được	vị	trí,	vai	trò	của	mình	đối	với	cuộc	Tổng	điều	tra,	giáo	viên,	học	sinh	
cần	phải:

	 *	Đối	với	giáo	viên:

-	 Nghiên	cứu,	nắm	vững	mục	đích,	ý	nghĩa	của	tổng	điều	tra	dân	số	để	tuyên	truyền,	
giải	thích	cho	gia	đình	mình	và	những	người	xung	quanh;	Giúp	đỡ	điều	tra	viên	khi	
họ	gặp	khó	khăn;

-		 Nhắc	nhở	các	em	học	sinh	làm	tốt	nhiệm	vụ	của	mình	trong	công	tác	tuyên	truyền	
cho	tổng	điều	tra	dân	số.

	 *	Đối	với	học	sinh:

-		 Nắm	vững	những	nội	dung	về	cuộc	tổng	điều	tra	do	Ban	giám	hiệu	và	các	thày,	cô	
giáo	phổ	biến	để	tuyên	truyền,	giải	thích	cho	gia	đình	mình	và	những	người	xung	
quanh;

-		 Tham	gia	các	hoạt	động	như	mít	tinh,	cổ	động	nhằm	tuyên	truyền	cho	tổng	điều	tra	
dân	số	do	nhà	trường,	địa	phương	tổ	chức;
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-		 Giúp	đỡ	điều	tra	viên	như	dẫn	lối,	đưa	đường	để	điều	tra	viên	đến	các	hộ	nhanh	
chóng,	thuận	lợi;

-		 Nhắc	nhở	những	người	trong	gia	đình	và	những	người	xung	quanh	là	ngày	01	tháng	
4	sẽ	điều	tra	dân	số	để	mọi	người	chuẩn	bị	đón	điều	tra	viên.

18. HỎI: 

	 Trong	suốt	quá	trình	diễn	ra	cuộc	điều	tra	mà	không	có	điều	tra	viên	nào	đến	điều	tra,	
người	dân	phải	làm	gì?

TRẢ LỜI:

-		 Nếu	trong	suốt	quá	trình	diễn	ra	cuộc	điều	tra	mà	không	có	điều	tra	viên	nào	đến	
điều	tra,	người	dân	báo	ngay	cho	Ban	chỉ	đạo	xã/phường	hoặc	người	có	trách	nhiệm	
ở	nơi	mình	cư	trú;	cách	nhanh	và	tốt	nhất	là,	nếu	có	điều	kiện	hãy	gọi	điện	thoại	
theo	đường	dây	nóng.	Số	diện	thoại	đường	dây	nóng	sẽ	được	thông	báo	về	các	địa	
phương.

	 Chúng	tôi	cũng	lưu	ý	là:

+		Gọi	cho	đường	dây	nóng,	người	gọi	không	phải	trả	tiền	dù	là	máy	cố	định	hay	di	
động;

+		Thông	tin	qua	đường	dây	nóng	được	bảo	mật	và	số	máy	của	người	gọi	không	lưu	
giữ	ở	bất	kỳ	nơi	nào.

+		Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương	hoan	nghênh	tinh	thần	hợp	
tác	và	giúp	đỡ	của	tất	cả	các	hộ,	của	các	cán	bộ	thôn,	xóm,	ấp,	bản,	tổ	dân	phố,	các	
đoàn	thể	quần	chúng	và	chính	quyền	các	cấp	để	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	
năm	2009	tiến	hành	thắng	lợi.


